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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA NGOẠI NGỮ 

 

ĐỀ THI/ĐỀ BÀI, RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2024-2025 

 

I. Thông tin chung 

 

Tên học phần:  WORLD DESTINATIONS 

Mã học phần:  71ENGL40832 Số tín chỉ: 02 

Mã nhóm lớp học phần:  242_71ENGL40832_05,06,09,10 

Hình thức thi: Đồ án/Tiểu luận (Thuyết 

trình/Không thuyết trình) 
Thời gian làm bài:  14 ngày 

☐ GV giao đề bài trong thời gian giảng 

dạy lớp học phần 

☒ TT. Khảo thí thiết lập và giao đề bài 

trên hệ thống thi CTE theo lịch thi Phòng 

Đào tạo công bố 

☐ Cá nhân ☒ Nhóm Số SV/nhóm:  4-6 

Quy cách đặt tên file Mã SV_Ho va ten SV_Tên học phần 

 

I. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành 

phần đánh giá 

(%) 

Câu 

hỏi 

thi 

số 

Điểm 

số 

tối 

đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

 

CLO2 

 

 

Vận dụng các 

thuật ngữ 

chuyên sâu du 

lịch ở trình độ 

trung cấp vào 

việc giới thiệu 

cho khách du 

lịch (tiềm năng) 

các điểm tham 

quan du lịch. 

 

 

Tiểu luận 

dự án 

 

 

20% 

 

 

1 

 

 

10 

 

 

PI 4.1 

CLO3 

Áp dụng thành 

thạo kĩ năng 

trình bày trước 

công chúng 

Tiểu luận 

dự án 
40% 1 10 PI 6.1 
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thông qua hướng 

dẫn mẫu cho 

khách du lịch. 

CLO4 

Áp dụng kĩ năng 

xử lý tình huống 

trong quá trình 

hướng dẫn khách 

du lịch. 

Tiểu luận 

dự án 
40% 1 10 PI 7.1 

 
 

II. Nội dung đề bài 

 

1. Đề bài  

 

Topic: Students will write an introduction to the tourism geography of a country 

they have studied (around 2500-3000 words). 

 

 

2. Hướng dẫn thể thức trình bày đề bài 

 

2.1) Nội dung trình bày: 

 

Introduction to the tourism geography of a SELECTED country 

Population 

Climate 

Sightseeing tours 

Economics 

Culture + Food 

Political + Religion 

Historical sites 

Customs and Traditional Festivals 

 

2.2) Hướng dẫn sinh viên trình bày:  

• A4 size white paper, text on one side; 

• Word processed using Times New Roman; 

• 14 pt. for headings, centred; 

• 12 pt. for the main text of the thesis and long quotations; 

• 11 pt. for the captions of tables and figures; 

• 10 pt. for footnotes. 
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• The pages are numbered consecutively (see Appendix 4). The page 

numbers are centred. 

• 1.5 spacing throughout the paper, including the list of references (Note: 

there is no extra space between paragraphs); 

• Long quotations, footnotes, tables and figures are single spaced.  

2.3) Tiêu chí chấm điểm và thang điểm (Rubric): 10 

Tiêu chí đánh giá: 

1. Tuân thủ theo yêu cầu: Tuân theo quy định chung như trên: 1.0 điểm 

2. Nội dung: 7.0 điểm 

• Đáp ứng nội dung theo yêu cầu 6.0 điểm  

• Mức độ đóng góp tích cực đối với sản phẩm cuối cùng của nhóm (1.0 

điểm). Dựa vào Đánh giá của các thành viên trong nhóm. 

• Không có lỗi ngữ pháp, đánh máy. Mỗi lỗi trừ 0.1 điểm 

3. Hình thức: Hình thức trình bày các tiểu mục: 2 điểm 

• Sự rõ ràng và bắt mắt trong cách trình bày 

• Sự phù hợp trong việc sắp xếp thông tin 

 

References (10 - 15 sources) 

Include a list of all sources cited in the essay following the appropriate APA 7 

citation style. 

 

 

3. Rubric và thang điểm 

 

RUBRIC ĐÁNH GIÁ THI CUỐI KỲ - BÀI TIỂU LUẬN NHÓM 

 

Tiêu 

chí 

Trọng 

số  

THANG ĐIỂM  

0đ 0.1đ - 1đ 1.1đ - 

2đ 

2.1đ - 3đ 3.1đ – 4đ 4.1đ – 

5đ 

 

Mức 

độ 

hoàn 

thàn

h bài 

viết 

 

50% 

1. 

Không 

hoàn 

thành 

bài viết 

(bỏ 

trống) 

HOẶC  

2. Viết 

lạc đề 

Hoàn 

thành rất 

ít (xấp xỉ 

10%) 

Hoàn 

thành 

khá ít 

(trên 

10% 

đến 

dưới 

30%) 

Hoàn thành 

ở mức độ 

trung bình 

(trên 30% 

đến 50%) 

Hoàn 

thành khá 

đầy đủ các 

yêu cầu 

(trên 50% 

đến 80%) 

Hoàn 

thành tất 

cả các 

yêu cầu 

một cách 

trọn vẹn 

và chi 

tiết  

 

Sử 

 

50% 

Sử dụng 

thuật 

Chỉ sử 

dụng 

Chỉ cố 

gắng sử 

Sử dụng 

tương đối 

Sử dụng 

rất chính 
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dụng 

thuật 

ngữ 

và 

cấu 

trúc 

hoàn 

toàn 

HOẶC  

3. Viết 

một 

đoạn 

sao 

chép 

hoặc 

học 

thuộc 

lòng 

toàn bộ  

ngữ và 

cấu trúc 

ngữ pháp 

rất hạn 

chế và tỷ 

lệ sai sót 

đáng kể 

rất cao, 

ảnh 

hưởng 

đến ngữ 

nghĩa 

(trên 

50% đến 

80%) 

thuật 

ngữ và 

cấu trúc 

câu ở 

mức độ 

thấp, cơ 

bản, tuy 

nhiên tỷ 

lệ sai 

sót 

đáng kể 

cao 

(trên 

30% 

đến 

50%) 

dụng đúng 

thuật ngữ 

và cấu trúc 

ngữ pháp 

đơn giản 

(tỷ lệ sai ít, 

trên 10% 

đến dưới 

30%), chưa 

sử dụng 

đúng được 

các cấu trúc 

ngữ pháp 

phức tạp 

hơn 

chính xác 

và linh 

hoạt thuật 

ngữ và 

các cấu 

trúc câu 

khác nhau 

để diễn 

đạt được 

nhiều ý 

niệm (có 

sai sót ít, 

tỷ lệ sai 

tối đa 

10%) 

xác và 

linh hoạt 

các thuật 

ngữ và 

cấu trúc 

câu khác 

nhau để 

diễn đạt 

được 

nhiều ý 

niệm 

(hầu như 

không có 

sai sót 

đáng kể) 

 

LƯU Ý QUAN TRỌNG:  

Hành vi đạo văn (bằng hoặc trên 20%) và sử dụng nội dung hoàn chỉnh từ Trí tuệ 

nhân tạo (A.I) để trực tiếp nộp bài bị nghiêm cấm.  

Bất kỳ hành vi vi phạm, gian lận về đạo văn và A.I. sẽ nhận 0 điểm trực tiếp cho bài 

làm. 

GV chấm thi sử dụng các công cụ kiểm tra đạo văn và nội dung AI để đưa ra chế tài 

xử phạt cho sinh viên.  

   

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 02 năm 2025 

 

     Trưởng bộ môn          Giảng viên ra đề 

 

 
 

 

   Nguyễn Hải Long                                              ThS.Nguyễn HoàngPhan                                      

 

 

 


